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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 01/08/2020 

                                 Môn: CẤU TẠO KIẾN TRÚC 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

 

Móng khe lún:  
- Là móng được cấu tạo ở những vị trí mà công trình có khả 

năng lún không đều. 
- Các trường hợp: công trình quá dài (>30m), có khối cao 

thấp khác nhau hoặc khi nhà mới xây dựng cạnh nhà cũ.  
- Khe lún tách riêng từ móng đến mái, rộng 20mm – 30mm. 

Vẽ hình minh họa: 
- Vẽ đúng cấu tạo phần cổ móng. 
- Vẽ đúng cấu tạo phần chóp móng, đế móng, lớp lót. 
- Ghi kích thước, diễn họa vật liệu. 
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Móng khe co dãn:  
- Là móng được cấu tạo để tránh hiện tượng nứt nẻ của các 

bộ phận công trình do ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ.  
- Khe co dãn chỉ tách riêng từ cổ móng trở lên, rộng 10-

20mm.   

Vẽ hình minh họa: 
- Vẽ đúng cấu tạo phần cổ móng. 
- Vẽ đúng cấu tạo phần chóp móng, đế móng, lớp lót. 
- Ghi kích thước, diễn họa vật liệu. 
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Tổng điểm câu 1 3,0đ 
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1 

Vẽ đúng dầm móng ở biên. 

Vẽ đúng dầm móng ở giữa 

0,5 

0,5 

Vẽ đúng lớp lót móng. 

Vẽ đúng đế móng. 

Vẽ đúng chóp móng. 

0,5 

0,5 

0,5 

Đường nét vẽ dầm đúng qui cách kỹ thuật. 

Đường nét vẽ móng đúng qui cách kỹ thuật. 

0,25 

0,25 

Ghi kích thước đúng qui cách kỹ thuật. 

Ghi trục định vị đúng qui cách kỹ thuật. 

0,25 

0,25 

2 

Vẽ đúng cấu tạo lớp bê tông lót, lớp gạch lát nền sảnh. 

Vẽ đúng cấu tạo lớp cát tôn nền sảnh. 

0,25 

0,25 

Vẽ đúng cấu tạo lớp bê tông lót, lớp gạch lát nền trong nhà. 

Vẽ đúng cấu tạo lớp cát tôn nền trong nhà. 

0,25 

0,25 

Vẽ đúng cấu tạo bậc tam cấp. 

Vẽ đúng cấu tạo lớp lót tam cấp. 

0,25 

0,25 

Vẽ đúng cấu tạo hè. 

Vẽ đúng cấu tạo rãnh. 

0,25 

0,25 

Vẽ đúng phần thấy của cửa. 

Vẽ đúng phần thấy của cột, thành tam cấp. 

0,25 

0,25 

Đường nét đúng qui cách kỹ thuật. 

Vật liệu đúng qui cách kỹ thuật. 

0,25 

0,25 

Ghi kích thước, cốt cao độ đúng qui cách kỹ thuật. 

Ghi chú cấu tạo, ghi trục định vị đúng qui cách kỹ thuật. 

0,25 

0,25 

Tổng điểm câu 2 7,0đ 
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